
2020-2021 2021-2022 KHXH KHTN
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1 NGUYỄN ĐINH TIẾN ĐIỀN 09/07/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CNO
2 PHAN TRUNG HẬU 12/07/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CĐL
3 NGÔ VŨ ANH KHÔI 03/02/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CĐL
4 NGUYỄN PHÚC VĨNH SAN 07/03/2003 Nam 11V1 12TN.1 X X X CNO
5 PHAN THÀNH TÂM 23/12/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CĐL
6 ĐOÀN CHÍ THÀNH 17/10/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CĐL
7 LÊ QUANG MINH 23/09/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CĐL
8 NGUYỄN CHÍ TÀI 10/08/2004 Nam 11V1 12TN.1 X X X CĐL
9 NGÔ QUANG CHƯƠNG 03/11/2004 Nam 11V2 12TN.1 X X X CNO

10 PHAN ĐÌNH CHƯƠNG 17/09/2003 Nam 11V2 12TN.1 X X X CNO
11 TRẦN KIM DŨ 06/10/2004 Nam 11V2 12TN.1 X X X CNO
12 TẤT HỮU DUY 10/08/2004 Nam 11V2 12TN.1 X X X CNO
13 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 24/05/2004 Nam 11V2 12TN.1 X X X CNO
14 LÂM TUẤN KIỆT 03/03/2002 Nam 11V2 12TN.1 X X X CNO
15 ĐÀO LÊ HOÀNG LONG 11/02/2004 Nam 11V3 12TN.1 X X X CNO
16 NGUYỄN HOÀNG MINH 18/06/2003 Nam 11V3 12TN.1 X X X CNO
17 TRƯƠNG HOÀI NHẬT NAM 30/07/2004 Nam 11V3 12TN.1 X X X CNO
18 TỪ ĐÌNH NAM 28/10/2003 Nam 11V3 12TN.1 X X X CNO
19 NGUYỄN ĐỨC VĨ 14/01/1999 Nam 11V3 12TN.1 X X X CNO
20 NGUYỄN PHẠM TUẤN ANH 17/08/2004 Nam 11V4 12TN.1 X X X KTHD
21 NGUYỄN HOÀI GIA BẢO 21/05/2004 Nam 11V4 12TN.1 X X X KTHD
22 PHẠM NGỌC HOA TRÂM 03/07/2004 Nữ 11V4 12TN.1 X X X KTHD
23 NGUYỄN THỊ THANH AN 29/11/2004 Nữ 11V5 12TN.1 X X X KTHD
24 LƯƠNG UYỂN DINH 08/09/2003 Nữ 11V5 12TN.1 X X X KTHD
25 LÊ MINH HOÀNG 27/10/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
26 NGUYỄN QUỐC HUY 30/05/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
27 THIỀU SONG KHANG 01/08/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
28 NGỤY TẤN KHOA 11/10/2001 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
29 THIỀU SONG KHƯƠNG 01/08/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
30 VƯƠNG TUẤN KIỆT 02/09/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
31 CHIÊU HỮU LÂM 08/06/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
32 ĐỖ THỊ TUYẾT MAI 12/09/2004 Nữ 11V5 12TN.1 X X X KTHD
33 HUỲNH NGỌC XUÂN NGHI 08/10/2004 Nữ 11V5 12TN.1 X X X KTHD
34 TRẦN HIỂU NGHI 21/02/2004 Nữ 11V5 12TN.1 X X X KTHD
35 PHÙNG ĐỨC PHỤNG 14/09/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
36 HỨA VĂN TÀI 28/06/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X BTCK
37 PHẠM NGỌC VINH 01/05/2004 Nam 11V5 12TN.1 X X X KTHD
38 VÕ CHÍ CƯỜNG 05/04/2004 Nam 11V6 12TN.1 X X X KTHM
39 VŨ QUỐC ĐẠT 03/08/2004 Nam 11V6 12TN.1 X X X KTHM
40 LÂM KIẾN HOÀNG 14/12/2004 Nam 11V6 12TN.1 X X X KTHM
41 DƯƠNG QUỐC HUY 27/10/2004 Nam 11V6 12TN.1 X X X KTHM
42 HUỲNH HÁN HUY 18/04/2004 Nam 11V6 12TN.1 X X X KTHM
43 NGUYỄN CỔ ANH KIỆT 09/12/2004 Nam 11V6 12TN.1 X X X KTHM
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1 LA VẠN PHÚC 14/11/2004 Nam 11V6 12TN.2 X X X KTHM
2 NGUYỄN TẤN PHÁT 26/10/2004 Nam 11V6 12TN.2 X X X KTHM
3 PHAN TẤN QUÂN 23/02/2004 Nam 11V6 12TN.2 X X X KTHM
4 TRẦN HOÀNG QUÂN 01/04/2004 Nam 11V6 12TN.2 X X X KTHM
5 BẾ THỊ NHƯ QUỲNH 01/08/2002 Nữ 11V6 12TN.2 X X X QTM
6 NGUYỄN TRUNG KIÊN 22/09/2003 Nam 11V7 12TN.2 X X X CKC
7 NGUYỄN TẠ MINH PHÁT 30/09/2004 Nam 11V7 12TN.2 X X X SCM
8 ĐỖ HOÀNG THẮNG 03/05/2003 Nam 11V7 12TN.2 X X X SCM
9 TRƯƠNG THỤC ANH 28/09/2004 Nữ 11V8 12TN.2 X X X MTT

10 LƯU GIA ÂN 02/02/2004 Nữ 11V8 12TN.2 X X X MTT
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11 TRƯƠNG HUỲNH DUY KHÁNH 28/05/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X DHKK
12 NGUYỄN MINH LUÂN 23/01/2003 Nam 11V8 12TN.2 X X X CDT
13 NGUYỄN TRỌNG NHÂN -B 24/05/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X DCN
14 MAI HỮU QUÂN 06/10/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X CDT
15 TRẦN BÌNH TÂN 19/11/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X CDT
16 TĂNG VĂN THÀNH 03/10/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X DCN
17 LƯU TUẤN KIỆT 02/08/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X DCN
18 VÕ MINH TIẾN 06/11/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X CDT
19 TRẦN QUANG TRÀ 17/10/2004 Nam 11V8 12TN.2 X X X CDT
20 HUỲNH ĐỒNG TIẾN 01/06/2002 Nam 11A1 12TN.2 X X X
21 NGUYỄN DUY TÂN 09/10/2002 Nam 11A1 12TN.2 X X X
22 ĐẶNG THIÊN BẢO 24/07/2004 Nam 11A1 12TN.2 X X X
23 NGUYỄN ÔN GIA HƯNG 19/12/2004 Nam 11A1 12TN.2 X X X
24  YEH XIANG ER 15/01/2004 Nữ 11A3 12TN.2 X X X
25 HUỲNH HIẾU LỄ 23/07/2002 Nam 11A3 12TN.2 X X X
26 PHẠM NGUYỄN CAO TOÀN 03/12/2003 Nam 11A3 12TN.2 X X X
27 NGUYỄN TRƯƠNG TUYẾT MAI 16/12/1997 Nữ 11A4 12TN.2 X X X
28 VƯƠNG TƯỜNG QUÂN 24/02/2002 Nam 11A4 12TN.2 X X X
29 NGUYỄN THUỲ PHƯƠNG TRANG 09/10/2000 Nữ 11A4 12TN.2 X X X
30 VÕ ĐÌNH KHƯƠNG 23/11/2003 Nam 11A4 12TN.2 X X X
31 TRẦN HUY CHƯƠNG 08/06/2004 Nam 11C 12TN.2 X X X
32 NGUYỄN NGỌC THANH THẢO 20/03/2004 Nữ 11C 12TN.2 X X X
33 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 19/08/2004 Nam 11C 12TN.2 X X X
34 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 01/08/1996 Nam 11C 12TN.2 X X X
35 PHẠM NHÃ TRÚC 14/12/1999 Nữ 11C 12TN.2 X X X
36 LÂM HOÀNG YẾN 06/08/2002 Nữ 11C 12TN.2 X X X
37 ĐỖ HOÀNG KHANG 23/09/2001 Nam 11C 12TN.2 X X X
38 HỒ TUẤN KIỆT 18/03/1999 Nam 11C 12TN.2 X X X
39 TIÊU TẬP LONG 22/10/2002 Nam 11C 12TN.2 X X X
40 TRẦN NGỌC ĐẠT 28/04/2004 Nam 11N 12TN.2 X X X
41 TRẦN NHƯ Ý 18/05/2003 Nữ Mới 12TN.2 X X X
42 NGUYỄN HUỲNH VIỆT TRUNG 11/06/2003 Nam Mới 12TN.2 X X X
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1 NGUYỄN CAO CƯỜNG 09/05/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
2 NGUYỄN VÕ MINH DUY 03/05/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
3 PHẠM QUANG DUY 19/10/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
4 PHẠM MINH ĐẠT 30/05/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
5 TRẦN MINH ĐẠT 20/07/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
6 PHẠM ĐÔNG 06/09/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
7 NGUYỄN GIANG TRÍ ĐỨC 30/09/2003 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
8 NGUYỄN VĂN HIẾU 08/01/2003 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
9 TRẦM CẨM HÙNG 25/09/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL

10 ĐOÀN PHẠM MINH KHÔI 13/02/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
11 HỒ QUỐC KIỆT 16/11/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
12 NGUYỄN PHÚC LÂM 01/09/2003 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
13 NGUYỄN CAO KỲ PHONG 22/12/2003 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
14 PHẠM MINH PHÚC 28/03/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
15 NGUYỄN VŨ MINH QUÂN 23/10/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
16 TRẦN VÕ THANH QUÂN 08/12/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
17 LÊ HOÀNG QUÍ 25/08/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
18 LÊ TẤN TÀI 15/06/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
19 NGUYỄN TẤN TÀI 24/05/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
20 HỒ TRỌNG THÀNH 27/06/2002 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
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21 NGUYỄN MINH THÔNG 13/08/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
22 DU NGUYỄN ANH THÙY 18/08/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
23 TRẦN MINH TIẾN 11/05/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
24 LÊ ANH TRƯỜNG 19/09/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
25 TRẦN ANH TUẤN 18/06/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
26 VÕ PHONG VŨ 14/02/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
27 VÕ THANH LONG VŨ 30/10/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
28 SÚ ĐỨC XƯƠNG 13/05/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CĐL
29 NGUYỄN TẤN TÀI 08/10/2004 Nam 11V2 12V1 X X X CĐL
30 NGUYỄN VŨ ĐỨC DŨNG 05/09/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
31 TRẦN MINH ĐỨC 27/04/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
32 LÊ HUỲNH ĐỖ ĐĂNG KHOA 26/06/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
33 LÂM QUANG LUÂN 14/12/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
34 GIANG TUẤN NHÃ 05/06/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
35 HUỲNH TRỌNG PHÚC 24/11/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
36 TRƯƠNG ƯNG QUYỀN 17/08/2003 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
37 NGUYỄN PHAN QUỐC TUẤN 15/02/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
38 HỒNG TUẤN VỸ 08/02/2004 Nam 11V8 12V1 X X X DHKK
39 NGUYỄN QUỐC VINH 09/03/2004 Nam 11V3 12V1 X X X CNO
40 PHẠM LÂM VINH 06/11/2004 Nam 11V3 12V1 X X X CNO
41 NGUYỄN NGÔ TIẾN PHÁT 03/05/2004 Nam 11V3 12V1 X X X CNO
42 LÂM QUỐC VĨ 01/12/2004 Nam 11V1 12V1 X X X CNO
43 LƯƠNG THÀNH CÔNG 05/10/2004 Nam 11V2 12V1 X X X CNO
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1 BÙI QUỐC ANH 05/09/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
2 NGUYỄN THANH ÂN 08/09/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
3 ĐẶNG THẾ BẢO 09/06/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
4 ĐÀM GIA BỬU 16/07/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
5 NGUYỄN PHƯỚC CHÍ 07/08/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
6 HUỲNH NGỌC CƯƠNG 22/03/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
7 NGUYỄN QUỐC DUY 30/04/2003 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
8 ĐỖ THÀNH ĐẠT 10/02/2001 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
9 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 22/05/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO

10 NAZIRS HANAPHI 16/10/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
11 NGUYỄN PHÚC HẬU 28/12/2002 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
12 NGUYỄN THANH HẬU 17/02/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
13 TÔN NGỌC HIẾU 18/05/2002 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
14 HUỲNH TRẦN HUY HOÀNG 30/10/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
15 DIỆP BẢO HUY 16/09/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
16 DIỆP NHẬT HÙNG 14/08/2003 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
17 LÂM PHÚC KHANG 25/11/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
18 PHAN VĂN KHANH 05/11/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
19 LÊ CHUNG KIÊN 31/07/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
20 NGUYỄN NGỌC MINH SANG 09/07/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
21 VŨ GIÁP THẮNG 06/02/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
22 VÕ CHÍ TRUNG 02/11/2002 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
23 NGUYỄN THÁI THIÊN TỨ 02/09/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
24 NGUYỂN HẢI THẠCH 09/02/2004 Nam 11V2 12V2 X X X CNO
25 TRIỆU ĐOAN HÀO 21/08/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
26 NGUYỄN HOÀI MINH HUY 01/11/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
27 PHẠM NGUYỄN GIA HUY 28/02/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
28 TRƯƠNG HOÀNG HUY 23/10/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
29 NGUYỄN THẾ HƯNG 28/09/2003 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
30 LÊ GIA KHANG 30/03/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
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31 NGUYỄN QUỐC KHANG 01/01/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
32 NGUYỄN THÀNH GIA KHANG 19/08/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
33 TRẦN VƯƠNG KHANG 30/08/2003 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
34 PHẠM LÊ CÔNG KHANH 15/02/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
35 ĐỖ PHẠM ĐĂNG KHOA 16/05/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
36 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 21/04/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
37 TCHANG THẾ KIỆT 18/05/2003 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
38 NGUYỄN KIM LONG 14/04/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
39 TRÁC TẤN LỘC 24/05/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
40 HOÀNG TRỌNG MINH MẪN 10/03/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
41 PHAN HOÀNG NAM 18/09/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
42 HÀ THANH NGUYÊN 22/07/2004 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
43 HUỲNH CHÍ NHẬT 25/01/2003 Nam 11V3 12V2 X X X CNO
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1 LÊ NGỌC THÙY AN 26/06/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
2 LÊ TUẤN AN 01/11/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
3 TRẦN NGẠN CHƯƠNG 13/05/2003 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
4 LÊ NHẬT DUY 20/07/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
5 LÊ THÀNH ĐẠT 27/09/2003 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
6 TRẦN THÀNH ĐẠT 09/02/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
7 MAI NGỌC KIM HẰNG 05/10/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
8 HUỲNH THỊ GIA HÂN 15/07/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
9 NGUYỄN ANH KHOA 05/10/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD

10 NGUYỄN HOÀNG KIỆT 17/08/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
11 ĐỖ NGỌC TRÚC LAM 19/07/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
12 ĐỖ ÔNG TUẤN MINH 16/07/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
13 VÕ THỊ TUYẾT MINH 20/11/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
14 LÊ HOÀNG PHƯƠNG NGHI 13/11/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
15 HOÀNG NGỌC YẾN NHI 24/08/2003 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
16 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 09/01/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
17 VŨ NGỌC NHUNG 22/05/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
18 NGŨ NGỌC NHƯ 08/12/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
19 HUỲNH THANH PHÚC 05/05/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
20 HUẾ THANH PHƯỚC 08/12/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
21 ĐOÀN THỊ KIM PHƯỢNG 10/01/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
22 QUANG MINH QUÂN 25/11/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
23 PHẠM TRẦN QUỐC 21/04/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
24 VÕ PHÚ QUYỀN 02/05/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
25 BÙI THANH SƠN 23/06/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
26 PHẠM NGỌC THANH 11/08/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
27 NGUYỄN MINH THẢO 05/03/2003 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
28 LÊ QUỐC THẮNG 07/12/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
29 PHẠM PHÚC THỊNH 22/01/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
30 HOÀNG NGỌC ANH THU 07/02/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
31 VIÊN NHÃ THY 22/03/2003 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
32 TRẦN PHI THANH TRÚC 17/09/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
33 NGUYỄN CHÁNH TRỰC 17/07/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
34 NGUYỄN THỊ HOÀNG UYÊN 21/12/2004 Nữ 11V4 12V3 X X X KTHD
35 HUỲNH QUỐC VINH 13/05/2003 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
36 HỒNG THANH VŨ 17/11/2004 Nam 11V4 12V3 X X X KTHD
37 TẠ ANH MINH 03/10/2000 Nam 11V5 12V3 X X X KTHD
38 TRƯƠNG MINH PHÁT 25/10/2003 Nam 11V5 12V3 X X X KTHD
39 VÒNG QUỐC THẮNG 01/01/2004 Nam 11V5 12V3 X X X KTHD
40 LÊ LÂM THUẬN 03/04/2004 Nam 11V5 12V3 X X X KTHD
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41 NGUYỄN TẤN LỘC 18/10/2001 Nam 11V5 12V3 X X X KTHD
42 NGUYỄN THANH LÝ 21/07/2002 Nam 11V5 12V3 X X X KTHD
43 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 14/11/2004 Nam 11V8 12V3 X X X KTHD

2020-2021 2021-2022 KHXH KHTN

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh GT LỚP CŨ LỚP MỚI TOÁN VĂN SỬ, ĐỊA LÝ, HÓA, 
SINH MÃ NGHỀ

1 TRẦN VŨ ANH 28/12/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
2 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 17/01/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
3 PHẠM NGUYỄN ANH DUY 18/07/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
4 HÀ THÚC ĐẠT 25/05/2003 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
5 NGUYỄN LÊ THÀNH ĐẠT 22/03/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
6 LÂM THANH HIẾU 23/11/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
7 NGUYỄN CÔNG HIẾU 20/08/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
8 CHÂU VINH HUY 28/07/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
9 LÂM VÕ TRỌNG KHÔI 04/08/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM

10 HUỲNH VĂN KHUÂN 25/06/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
11 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 16/06/2004 Nữ 11V6 12V4 X X X KTHM
12 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 20/11/2003 Nữ 11V6 12V4 X X X KTHM
13 VÕ THỊ YẾN NHI 05/05/2004 Nữ 11V6 12V4 X X X KTHM
14 AO TUẤN PHÁT 30/03/2001 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
15 ĐOÀN KIM PHÚ 16/11/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
16 PHẠM THIÊN PHÚC 26/04/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
17 CHUNG THỤC PHƯƠNG 03/05/2004 Nữ 11V6 12V4 X X X KTHM
18 NGUYỄN QUANG VINH 19/05/2004 Nam 11V6 12V4 X X X KTHM
19 HẠ VĂN SANG 31/05/2003 Nam 11V7 12V4 X X X KTHM
20 KIỀU MINH THẢO 08/06/2004 Nam 11V7 12V4 X X X KTHM
21 NGUYỄN CHÁNH THY 24/11/2004 Nữ 11V7 12V4 X X X KTHM
22 TỪ BẢO TRÂN 07/06/2004 Nữ 11V7 12V4 X X X KTHM
23 NGUYỄN MINH TRÍ 09/04/2004 Nam 11V7 12V4 X X X KTHM
24 LÂM TÂN TƯỜNG 19/10/2004 Nam 11V7 12V4 X X X KTHM
25 NGUYỄN DƯƠNG TUYẾT ANH 11/07/2004 Nữ 11V5 12V4 X X X KTHD
26 DƯ TRẦN THIÊN BẢO 13/10/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
27 NGUYỄN HUY BẢO 28/12/2003 Nam 11V5 12V4 X X X TKĐH
28 TRƯƠNG GIA CHÍ 15/08/2003 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
29 KHA KẾ DIỆU 10/11/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
30 TRẦN TIÊU TRANG ĐÀI 31/01/2003 Nữ 11V5 12V4 X X X KTHD
31 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/02/2003 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
32 ĐẶNG NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 28/01/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
33 MAI VĂN HÀO 13/05/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
34 TRẦN HUỲNH VĂN HIẾU 19/12/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
35 NGUYỄN LAI QUỐC HƯNG 18/02/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
36 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 27/05/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
37 VƯƠNG THẾ KIỆT 20/04/2004 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD
38 NGUYỄN HOÀNG NHẬT ANH 17/03/2001 Nam 11V5 12V4 X X X KTHD2
39 NGÔ THANH TÙNG 27/06/2004 Nam 11V3 12V4 X X X CNO
40 LƯU BẢO VINH 12/11/2004 Nam 11V3 12V4 X X X CNO
41 TRẦN TẤN PHÁT 17/03/2004 Nam 11V3 12V4 X X X CNO
42 HOÀNG TIỀN PHONG 06/04/2004 Nam 11V3 12V4 X X X CNO
43 ĐẶNG HỒNG PHÚC 29/02/2004 Nam 11V3 12V4 X X X CNO
44 LÊ HỮU TIỀN 11/02/2004 Nam 11V6 12V4 X X X CNO
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1 TRƯƠNG TRỌNG CHÍ 10/10/2004 Nam 11V8 12V5 X X X DCN
2 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/03/2004 Nam 11V8 12V5 X X X CDT
3 LÊ NGUYỄN TRỌNG HUY 16/12/2003 Nam 11V8 12V5 X X X DCN
4 CHU MINH PHƯƠNG NAM 25/11/2004 Nam 11V8 12V5 X X X CDT
5 LÊ HOÀNG PHÚC 09/05/2004 Nam 11V8 12V5 X X X DCN
6 NGUYỄN THANH TÂM 12/12/2004 Nam 11V8 12V5 X X X CDT
7 BÙI ĐỨC TRỌNG 08/03/2004 Nam 11V8 12V5 X X X CDT
8 LƯU VĂN BAN 10/07/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
9 NGUYỄN TRẦN GIA BẢO 23/08/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC

10 LÝ QUỐC CƯỜNG 16/07/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
11 NGUYỄN BẢO DUY 24/12/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC
12 HỒ NGUYỄN PHÁT ĐẠT 11/02/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
13 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 30/10/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
14 TĂNG HUỲNH ĐỨC 24/11/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
15 LÊ HOÀNG HẢI 30/10/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC
16 TRẦN THANH HẢI 26/04/2004 Nam 11V7 12V5 X X X DTCN
17 TẠ HUY HOÀNG 23/06/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CGKL
18 BÙI NHẬT HUY 02/02/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC
19 LƯU KIẾN LƯƠNG 11/10/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC
20 LÊ DIỆC ĐỨC MINH 02/12/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
21 KHÚC KỲ NAM 19/04/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC
22 BÙI TRẦN NHỰT THÀNH PHÁT 30/05/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
23 PHẠM HOÀNG PHÚC 26/10/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
24 NGUYỄN HỒ TẤN TÀI 07/08/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
25 LÊ NHỰT THANH 27/06/2004 Nam 11V7 12V5 X X X CKC
26 DƯƠNG QUẢNG THÀNH 12/09/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
27 PHAN TRỌNG TOÀN 28/08/2003 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
28 VƯU HỚN MINH THÔNG 01/07/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
29 ĐỖ THANH TÙNG 13/07/2004 Nam 11V7 12V5 X X X SCM
30 LÊ MAI THANH HIỀN 17/12/2003 Nữ 11V5 12V5 X X X BTCK
31 LÊ MINH THUẦN 16/01/2002 Nam 11V5 12V5 X X X BTCK
32 LÊ THỊ NGỌC LÝ 21/01/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
33 NGUYỄN HỒ BẢO NGỌC 03/06/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
34 LÊ HUỲNH MỸ TÂM 30/11/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
35 PHAN MỸ THẮM 16/04/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
36 VƯƠNG LÊ QUỲNH TRÂM 20/12/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
37 NGÔ LINH TƯ 11/11/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
38 VĂN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 25/05/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
39 NGUYỄN HỒ THÁI TUẤN 09/10/2004 Nam 11V8 12V5 X X X MTT
40 TRẦN TIỂU BÌNH 08/02/2004 Nam 11V8 12V5 X X X MTT
41 HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG 20/06/2004 Nữ 11V8 12V5 X X X MTT
42 NGUYỄN VĂN TIỀN 09/11/2004 Nam 11V6 12V5 X X X CNO
43 LÊ THANH TỐT 22/04/2004 Nam 11V6 12V5 X X X CNO
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